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CEO Message

Công ty Công nghiệp Sunkyung sẽ dẫn dắt kỷ nguyên vệ sinh và khử trùng 
trong thế kỷ 21 với việc phát triển sản phẩm mới và kiểm soát chất lượng 
toàn diện. 

Chúng tôi cung cấp cho các trường học, bệnh viện, trung tâm y tế, nhà dưỡng lão, trung tâm chăm sóc sau sinh, khu 

nghỉ dưỡng, khu công nghiệp, khách sạn, khu khách sạn-văn phòng, doanh trại quân đội, cơ quan nhà nước, nhà hàng, 

quán cà phê có cung cấp bữa ăn tập thể, những nơi mà vệ sinh là điều quan trọng nhất. 

Chúng tôi đáp ứng một loạt các lựa chọn của khách hàng với công nghệ hoàn hảo và được đánh giá cao cũng như được 

công nhận về chất lượng, công nghệ và quản lý sau bán hàng với tư cách là một chuyên gia về thiết bị khử trùng sử dụng 

tia cực tím.

Chúng tôi đảm nhiệm việc sản xuất, bán hàng và quản lý. Tất cả nhân viên sẽ nỗ lực tận tâm dựa trên sự lành nghề và hứa 

hẹn báo đáp khách hàng bằng dịch vụ mới mẻ hơn, thân thiện hơn và chính xác hơn cho dịch vụ khách hàng tốt nhất. 

Đại diện của Công ty Công nghiệp Sunkyung    Kim Jong Seok

S u n k y u n g  u l t r a v i o l e t  R a y  S t e r i l i z e r

Triết lý của Công ty Công nghiệp 
Sunkyung là không ngừng thử thách và 
phát triển với niềm tin rằng đổi mới phá 
vỡ khuôn mẫu có thể tạo ra một tương 
lai tươi sáng.



History
1993. 03. Thành lập Công ty Công nghiệp Sunkyung
1997. 07. Chứng nhận hợp quy thiết bị khử trùng điện, Chứng 

nhận hợp quy thiết bị đun điện để nấu ăn
 08. Đăng ký tại Hiệp hội Quản lý An toàn các Sản phẩm 

Điện Hàn Quốc
1998. 01. Đăng ký nhà máy
 05.  Đăng ký với tư cách là công ty hợp đồng cung cấp cho 

quân đội
 12.  Đăng ký mẫu mã (thiết bị khử trùng dao và thớt)
1999. 07.  Tham gia Hợp tác xã Thương mại Sản xuất Đồ dùng 

Nấu ăn Hàn Quốc
 11.  Đăng ký mẫu hữu ích (thiết bị khử trùng dao, thớt)
2000. 09.  Nhận chứng nhận an toàn của các sản phẩm điện như 

thiết bị khử trùng điện, máy sấy điện, các thiết bị đun 
điện khác dùng cho nấu ăn (chảo rán riện) vv.

2002. 02.  Đăng ký mẫu hữu ích cho cốc chén, thiết bị khử trùng 
bằng tia UV

 08.  Đăng ký mẫu mã cho thiết bị khử trùng bằng tia UV
 09.  Đăng ký mẫu mã tương tự cho thiết bị khử trùng bằng 

tia UV 
2003. 05.  Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
 08.  Chứng nhận ISO 9001
2005. 07.  Đăng ký mẫu mã thực tế cho thiết bị khử trùng bằng 

tia UV
 12.  Đạt chứng nhận hàng hóa chất lượng xuất sắc của 

thành phố Bucheon
2006. 03.  Được cấp chứng nhận của Bộ Thương mại, Công 

nghiệp và Năng lượng 
 08.  Nhận chứng nhận kiểm tra thiết bị bảo quản khử 

trùng găng tay cao su
 09.  Nhận Chứng nhận S Mark của Viện Nghiên cứu và 

Kiểm định Hàn Quốc
2007. 03.  Được cấp chứng nhận từ Tổng cục Trưởng Cục Thuế 

Quốc Gia 
 11.  Được cấp chứng nhận doanh nghiệp nhỏ kiểu mẫu 

của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ Hàn Quốc
2008. 05.  Được Thị trưởng Bucheon cấp bằng khen
 10.  Chứng nhận Q Mark
2009. 03.  Được cấp chứng nhận doanh nghiệp nhỏ
 05.  Đạt được chứng nhận doanh nghiệp nhỏ đổi mới sáng 

tạo công nghệ (INNOBIZ) 
2010. 01.  Đạt được chứng nhận sản phẩm điện an toàn cho thiết 

bị khử trùng điện (máy sấy điện) 
 01.  Đạt được chứng nhận doanh nghiệp nhỏ đổi mới sáng 

tạo trong quản lý (MAIN BIZ) 
 03. Đăng ký mẫu mã của thiết bị khử trùng dụng cụ làm sạch
 08.  Nhận bằng sáng chế cho thiết bị làm khô và khử trùng ủng
2011. 02.  Nhận bằng sáng chế cho chất tẩy rửa giày và thiết bị 

khử trùng đĩa cơm phần với sự công nhận viện nghiên 
cứu trực thuộc công ty

2011. 12.  Nhận bằng sáng chế cho vải khử trùng và thiết bị khử 
trùng tạp dề, đăng ký mẫu mã thiết bị khử trùng cầm tay 

2012. 02.  Đạt được chứng nhận công ty liên doanh và nhận 
bằng sáng chế cho máy sấy và thiết bị khử trùng bộ đồ ăn

 05.  Được cấp chứng nhận từ Bộ trưởng Bộ Kinh tế Trí thức 
 08.  Nhận bằng sáng chế cho thiết bị sấy khô và khử trùng giày
 11.  Đạt được chứng nhận nhãn hiệu TR 
2013. 01. Nhận bằng sáng chế cho thiết bị khử trùng bằng tia UV 
 06.  Đạt được chứng nhận hệ thống quản lý quốc phòng 
 06.  Nhận bằng sáng chế hệ thống khử trùng sách 
 06. Nhận bằng sáng chế cho thiết bị khử trùng bằng tia UV 
 10.  Nhận bằng sáng chế cho thiết bị khử trùng bằng tia 

UV kết hợp làm sạch không khí
 11.  Nhận bằng sáng chế cho bộ phận đèn khử trùng 

chống nước của thiết bị khử trùng bằng tia UV
 11.  Nhận bằng sáng chế cho thiết bị khử trùng bằng tia 

UV có đèn hồng ngoại xa
2014. 04.  Nhận bằng sáng chế cho máy sấy không khí nóng 
 04.  Nhận bằng sáng chế cho thiết bị khử trùng bằng tia 

UV với tia UV có cấu trúc phản xạ khuếch tán 
 09.  Đăng ký nhãn hiệu sắt
 10.  Đạt được chứng nhận nhãn hiệu DQ 
 11.   Đăng ký thương hiệu Mirian
 11.   Nhận bằng sáng chế cho thiết bị cắt khử trùng bằng 

tia UV đứng phù hợp lắp đặt ở góc phòng
2015. 03.  Đạt được chứng nhận của Học viện Việc làm Thanh 

niên KISE  
 04.  Đạt được chứng nhận của CE Nước ngoài và FCC Nước 

ngoài 
 05.  Nhận giấy phép sản xuất thiết bị y tế
 07.  Được cấp chứng nhận chất lượng sản phẩm xuất sắc 

của thành phố Bucheon (thiết bị khử trùng sách)
 07.  Nhận chứng chỉ ISO (Hệ thống Quản lý Chất lượng), KS 

Q ISO9001:2009/ISO 9001/2008
 12.  Nhận danh hiệu Doanh nghiệp vừa và nhỏ có triển 

vọng xuất khẩu (Thiết bị khử trùng bằng tia UV)
2016. 05.  Đạt được giải thưởng Tổng thống 
 06.  Nhận bằng sáng chế cho thiết bị lưu thông khí nóng 

của lò nướng cỡ lớn dùng cho cơ sở nấu ăn tập thể
 06.  Nhận bằng sáng chế cho thiết bị xả nước của lò nướng 

hơi nước
 06.  Nhận bằng sáng chế cho thiết bị cung cấp hơi nước 

của lò nướng hơi nước
 07.  Nhận bằng sáng chế cho máy sấy khử trùng dùng cho 

lò nướng
 10.  Đạt được chứng chỉ giấy phép sản xuất gas 
2017. 02.  Nhận bằng sáng chế cho thiết bị nâng bộ phận cảm 

biến nhiệt của nổi cơm điện 
 12.  G-PASS (Công ty có triển vọng vươn ra thị trường mua 

sắm nước ngoài)



SuNkyuNg ultraviolet Ray Sterilizer

Công nghệ mới nhất Phát triển và Thiết kế Sản phẩm Mới 
Technology Good Design

Hệ thống khử trùng kép – tối đa hóa sức mạnh khử trùng với loại cấu 
trúc phản xạ khuếch tán hổ phách lục giác kết hợp với ion tia plasma và 
khử trùng bằng tia UV (hiệu quả khử trùng tối thiểu hóa vùng bóng tối)

Sản phẩm dòng N-Series mang tới môi trường làm việc tối ưu bằng 
cách giảm tỉ lệ tai nạn của người dùng do vỡ kính và tối đa hóa sự 
thuận tiện và khả năng hiển thị bằng việc áp dụng thiết kế đơn giản và 
hiện đại.
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Một công ty được khách hàng tin tưởng 
tập trung vào những điều cơ bản nhất



Vươn ra Thị trường nước ngoài Dịch vụ Tốt nhất
Expansion mirian Service

Xuất khẩu tới 25 quốc gia và các hoạt động tiếp thị thông qua sự tham 
gia vào các cuộc triển lãm ở nước ngoài như Singapore, Nhật, Mỹ, Ý, Úc, 
Việt Nam và Thái Lan

Dịch vụ Mirian (dịch vụ thăm viếng) thường thăm viếng 3 tháng một 
lần và thực hiện việc làm sạch và thay thế các vật tư tiêu thụ của thiết bị 
khử trùng bằng tia UV
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Các lĩnh vực kinh doanh của 
Công ty công nghiệp 

Sunkyung

Thiết bị khử trùng cho 
hộ gia đình 

Thực hiện các hoạt động tiếp thị đa 
dạng với thiết bị khử trùng bằng tia UV 
nhỏ và thiết bị khử trùng bình sữa

Khử trùng y tế

Cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng bằng 
cách phát triển sản phẩm mới dùng cho 
bệnh viện, phòng khám và các trung tâm 
chăm sóc người cao tuổi

Thiết bị khử trùng đồ dùng làm bếp cho nhà hàng / thiết bị vệ 
sinh HACCP / nồi cơm điện

Được sử dụng tại các trường học, bệnh viện, các nhà hàng lớn với nhiều nhóm sản 
phẩm đa dạng và thiết kế đơn giản

Dịch vụ Marian

Khái niệm mới về dịch vụ trong đó các 
cuộc viếng thăm chuyên môn để kiểm 
tra tình trạng sạch sẽ của sản phẩm 
trong 365 ngày (Dịch vụ Trước)



Thiết kế sang trọng! Thiết kế vệ sinh, an toàn và thuận tiện!

Sự lựa chọn tối ưu cho dịch vụ bữa ăn tập thể từ các công ty, trường học, cơ quan 
nhà nước, doanh trại quân đội và các nhà hàng nổi tiếng!

Nồi cơm tự động đun gas sẽ khác đi nếu 
Sunkyung sản xuất!

Các đặc điểm sản phẩm của Công ty Công nghiệp 
Sunkyung

Khử trùng Hoàn hảo
Khử trùng mầm bệnh, virus, nấm mốc có hại cho cơ thể người đến 99,9% bằng cách 
lắp đặt đèn khử trùng bằng tia UV với sức mạnh khử trùng 64 lần mạnh hơn sức 
mạnh khử trùng của ánh nắng mặt trời.

Chi phí vận hành tối thiểu
Kể từ khi đèn UV có thời gian sử dụng lâu bằng việc sử dụng bộ ổn định điện, chi phí 
bảo dưỡng đèn là thấp. Do đèn có bộ hẹn giờ lắp đặt sẵn, nó tự động ngắt điện sau 
khi khử trùng làm giảm tiền điện một cách đáng kể.

Sấy khô bằng khí nóng
Việc sấy khô nước hoặc độ hơi ẩm bên trong được thực hiện bằng cách phân phối 
đều không khí nóng và tự động khử ẩm cải thiện chất lượng sấy và sự thuận tiện.

Thép không gỉ 304 (STS304)
STS304 thì khá bền vì nó chứa nickel bảo vệ sản phẩm khỏi bị gỉ và nó có khả năng 
chịu nhiệt xuất sắc.

Điều khiển Nhiệt độ Hẹn giờ
Bộ hẹn giờ kỹ thuật số cho phép điều khiển nhiệt độ số hóa cho các tác dụng khác 
nhau của sản phẩm.

Thiết bị An toàn – Lưỡng kim
Nó dùng tính uốn khi áp dụng nhiệt và điều khiển sản phảm theo các mức nhiệt độ, và 
nó giữ một khoảng nhiệt độ cụ thể. Trong trường hợp nhiệt độ quá nóng, thiết bị lưỡng 
kim sẽ phát hiện trước và ngừng bộ đốt.

Kính cường lực và chống nứt
Kính cường lực là loại kính được tạo ra bằng cách thổi khí trên bề mặc kính sau khi đã 
qua quá trình gia nhiệt của tấm kính phẳng và làm nguội để lực bẻ cong của kính 
mạnh gấp 3 ~ 5 lần so với kính thường, và độ chịu nhiệt của kính ở mức xuất sắc. 

Bộ lọc nhiễu - Chặn Sóng Điện từ
Bộ lọc nhiễu được trang bị trong thiết bị khử trùng bằng tia UV loại bỏ hoặc lảm giảm 
sóng điện từ nhằm ngăn chặn sự tác động của điện từ và duy trì sự ổn định điện từ 
của sản phẩm.

STS304



Nồi cơm tự động đun gas sẽ khác đi nếu 
Sunkyung sản xuất!

                    Một chuyên gia về thiết bị khử trùng
        Công ty Công nghiệp SUNKyUNG



Khử trùng bằng tia UV thì vô hại đối với cơ thể người, 
ngăn chặn và ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm từ 
trước bằng cách loại bỏ mầm bệnh, virus và nấm mốc 
đến 99,9% trong một khoảng thời gian ngắn.

Khử trùng bằng tia UV là gì?

Đèn khử trùng bằng tia UV 253.7nm với khả năng khử trụng mạnh 
nhất trong các loại tia UV – của tia UV-C (một vòng) và có khả năng 
khử trùng 64 lần mạnh hơn so với ánh nắng mặt trời.
Hơn nữa, do nó khôngốc mùi, không có vị và không có hại đối với cơ 
thể người, nó được dùng như là phương pháp khử trùng trình độ cao 
trong nhiều lĩnh vực bao 
gồm thực phẩm, dược, mỹ 
phẩm và công nghiệp 
điện tử và được sử dụng 
thường xuyên trong cuộc 
s ố n g h à n g n g à y c ủ a 
chúng ta bao gồm khử 
trùng đồ uống và khử 
trùng không khí trong 
nhà.

UV
(ánh nắng mặt trời, 
đèn huỳnh quang)

Thanh lọc

O
xy hoạt động

G
ốc

Sự phân hủy Khử trùngCác chất hữu cơ
Ô nhiễm, mùi

Ti tan,  Dioxit,  Màng quang xúc tác (độ dày 1/1.000)

Chất nền (vô cơ, hữu cơ)

Mầm bệnh

Sản phẩm khử trùng của Công ty Công nghiệp 
Sunkyung

Sunkyung ProDucTS

SuNkyuNg 
ultraviolet Ray 
Sterilizer

Công ty Công nghiệp Sunkyung 
sản xuất các sản phẩm khử trùng 
bằng tia UV trong 25 năm qua dựa 
trên công nghệ tiên tiến nhất tại 
Hàn Quốc 
Nỗ lực hơn nữa vì văn hóa vệ sinh 
sạch sẽ và dễ chịu!

SuNkyuNg ultraviolet Ray Sterilizer
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Khử trùng khuẩn hình que ruột 
kết 99,9% 

Khử trùng nấm mốc 99,9%

Khủ trùng virus cúm 99,9%

Khử trùng khuẩn salmonella 99,9%

Khử trùng khuẩn hình que 
pyocyaneus 99,9%

Khử trùng khuẩn tụ cầu vàng 99,9%



Loại bỏ chất có hại như các loại mầm bệnh, virus và 
nấm mốc một cách hiệu quả trong không gian đóng

Khả năng khử trùng ion hóa!

Virus

Virus Cúm A
Virus cảm cúm
Virus Corona (SARS) 99,6%

Mầm bệnh

Tụ cầu vàng 99,9%
Khuẩn hình que ruột kết 99,9%
Tụ cầu khuẩn kháng MRSA 
(các loại nấm gây bệnh) 99.99%

Vi khuẩn nấm mốc

Nấm mốc xanh 99,9%
Nấm mốc đen 99,9%

Allergen

Bọ ve nhà, mèo, chất gây dị ứng
Chất gây dị ứng từ chó

Đánh giá độc tính

Kiểm định độc tính động vật 
– kiểm tra độc tính

Thiết bị khử trùng Plasma + uV – Hệ thống khử trùng kép

Khử trùng hơn 99,9% mầm bệnh, virus và nấm mốc có hại với cơ thể người 

Công nghệ loại vi khuẩn khỏi không khí 
 Bằng cách tạo ra rất nhiều oxy hoạt động và ion oxy 
khiến cho virus và các chất gây dị ứng trong không khí 
bị loại bỏ và biến mất một cách tự nhiên.

Loại khử trùng plasma ion hóa!

02  Hidro hoạt động và ion oxy đã 
được tạo ra được kết hợp để 
bắt giữ chất độc với công 
nghệ Hoo-(gốc hidro peroxi)

Hoo(gốc hidro 
peroxi)

Virus & Vi khuẩn

03  Chất độc bị bắt giữ chuyển 
sang trạng thái vô hại đối với 
cơ thể người

Sự không hoạt động của 
virus & vi khuẩn

01  Hidro hoạt động và ion oxy được tạo ra

Ion Oxy

Virus & Vi khuẩn

Hidro hoạt động
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Thiết bị khử trùng Plasma + UV
Sản phẩm dòng N-Series mang tới môi trường làm việc tối ưu bằng cách giảm tỉ 
lệ tai nạn của người dùng do vỡ kính và tối đa hóa sự thuận tiện và khả năng 
hiển thị bằng việc áp dụng thiết kế đơn giản và hiện đại.

Model no. SK-N8300 Model no. SK-N506-2

NEW

Sấy khô bằng khí n
óng

Điều khiển nhiệt đ
ộ hẹn giờ

Thiết b
ị an to

àn – Lư
ỡng kim

Cấu trú
c p

hản xạ
 khuếch

 tá
n hổ  

     
 phách

 lụ
c g

iác

Thép không gỉ 3
04

Chi p
hí vận hành tố

i th
iểu

99,9% Khử trù
ng Hoàn hảo

PlaSma ultraviolet 
Ray Sterilizer
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Kính cư
ờng lự

c v
à ch

ống nứt

Bộ lọ
c n

hiễu - C
hặn Sóng Điện từ

Cấu trúc phản xạ khuếch tán hổ phách lục giác
Với cấu trúc phản xạ khuếch tán của hệ thống hổ phách lục giác và quá 
trình đánh bóng trên thép không gỉ bên trong, thiết bị khử trùng được 
thiết kế để chạm tới các vật thể mục tiêu một cách hiệu quả với sự hiểu 
quả của phản xạ khuếch tán tia UV và khử trùng vùng bóng tối.

Ổ cắm chống nước
Nó được thiết kế để ngăn chặn sự rò gỉ của dòng điện gây ra bởi nước 
hoặc hơi ẩm bằng cách sử dụng ổi cắm chống nước để ngăn ngừa sự 
thâm nhập của hơi ẩm.

Phương pháp sấy quạt nóng
Việc sấy khô nước hoặc độ hơi ẩm bên trong được thực hiện bằng cách 
phân phối đều không khí nóng và tự động khử ẩm cải thiện chất lượng 
sấy và sự thuận tiện.

Lọc nhiễu
Bộ lọc nhiễu được trang bị trong thiết bị khử trùng bằng tia UV loại bỏ 
hoặc lảm giảm sóng điện từ nhằm ngăn chặn sự tác động của điện từ và 
duy trì sự ổn định điện từ của sản phẩm.

Cấu trúc kép phía sau và STS 304
Độ bền được cải thiện bằng việc xử lý hổ phách lục giác phía sau và cấu 
trúc kép. STS304 thì khá bền vì nó chứa nickel giúp bảo vệ sản phẩm khỏi 
bị gỉ và nó có khả năng chịu nhiệt xuất sắc.

Lưỡng kim
Nó dùng tính uốn khi áp dụng nhiệt và điều khiển sản phảm theo các 
mức nhiệt độ, và nó giữ một khoảng nhiệt độ cụ thể. Trong trường hợp 
nhiệt độ quá nóng, thiết bị lưỡng kim sẽ phát hiện trước và ngừng bộ đốt, 
điều này có thể làm giảm tiền điện một cách rõ rệt.

Product Features

Trường học, bệnh viện, trung tâm y tế, nhà dưỡng lão, 

trung tâm chăm sóc sau sinh, khu nghỉ dưỡng, 

khu công nghiệp, khách sạn, khu khách sạn-văn phòng, 

doanh trại quân đội, cơ quan nhà nước, nhà hàng, 

quán cà phê có cung cấp bữa ăn tập thể những nơi mà 

vệ sinh là điều quan trọng nhất.

Nó hữu ích đối với các 
lĩnh vực sau ~
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VÒI PHun
1) Chất liệu của VÒI PHUN dùng STS để có thể điều chỉnh hướng 

trong cấu trúc phun khí lớn hơn 25m/giây từ vòi phun.
2) Gài và lắp ĐĨA VÒI và VÒI PHUN để gắn chặt

VỎ VÀ kHung
1) Chất liệu của VỎ sử dụng thép không gỉ 304 NO4 hơn 1,2t cho 

cấu trúc vững chắc, và chất liệu của ĐĨA VÒI và phần bên trong sử 
dụng STS hơn 1,2t.

2) Phần cong hoặc bẻ phải được thực hiện đẹp mắt, không có mối 
hàn nổi.

3) Sản xuất theo kiểu lắp đặt để dễ lắp và tháo.
4) Thêm phần vỏ ngoài cho mỗi mối nối giữa các phần để không khí 

không bị rò gỉ.
5) KHUNG & ĐẾ phải sử dụng STS 304 NO4 hơn 1,2t để nó có thể hỗ 

trợ phần thân chính một cách hiệu quả

Ion
Các ion thuộc nhóm hydroxyl ion hóa được giải phóng bởi ống 
phóng điện áp tần số cao và tia cực tím có khả năng khử trùng mạnh 
có thể có được tác dụng khử mùi bằng cách khử trùng các chất vi 
khuẩn như vi rút và vi khuẩn có hại trong không khí, ngăn chặn sự 
nhân lên tế bào từ nguồn. 

BỘ LỌC
1) Sản xuất BỘ LỌC TRƯỚC để dễ làm sạch và xử lý, và khung 

FILTER bằng STS 304 và BỘ LỌC cố định bằng STS 304
2)  Sản xuất HEPA FILTER để thay thế dễ dàng và xử lý và giữ cho 

khí được giữ kín hoàn toàn trên khu vực khớp của bộ lọc.

3)  HIỆU QUẢ LỌC: 0.3㎛ DOP 99.97%

Chất hiệu và hoạt động của vòi tắm khí sạch

Khử trùng và khử mùi với vòi tắm khí sạch, phòng Sạch!

Sản phẩm này loại bỏ bụi bẩn và mầm bệnh bám trên cơ thể bằng luồng khí sạch và mạnh, 
khử trùng và khử mùi với cụm ion trước khi bước vào phòng hoặc nơi làm việc sạch.

Lắp đặt vòi tắm khí tại cửa vào phòng sạch để chất ô nhiễm không tuôn vào trong phòng. 
Người dùng khi vào sẽ khử trùng tay, thổi sạch người với không khí sạch và sau đó vào phòng.

Một trong những hành động của cụm ion là bọc các phân tử mùi khó chịu, vi sinh vật, các loại 
mầm bệnh và nấm mốc một các tự nhiên. Chúng ta có thể làm cho không khí dễ chịu bằng 
hành động khử mùi và khử trùng sử dụng nguyên tắc này.
Do bộ lọc hepa và quạt được lấp bên trong vòi tắm khí, làm sạch toàn bộ cơ thể bằng không 
khí sạch. Dòng khí được chuyển thành khí sạch sau khi đi qua bộ lọc trước và bộ lọc heap được 
lắp đạt ở hai đáy. 

Hình dáng bên ngoài của nó rất đẹp và đồng nhất do nó sử dụng chất liệu thép không gỉ 304 
NO4
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Chuyên gia Vệ sinh và Khử trùng _Vòi tắm khí
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Vòi tắm khí sạch (ở vị trí cửa có thể thay đổi được)

Sk-2020CL(cửa tự động)

●  Thực hiện chức năng của vòi tắm khí và chức năng khử trùng theo thứ tự và khử trùng các mầm bệnh gắn trên quần áo sau khi tắm khí.

●  Xịt chất cồn khử trùng vào không khí sử dụng vòi 2 chiều

●  Cảm biến an toàn, cảm biến tiệm cận, kính cường lực, BỘ LỌC HEPA, thép không gỉ 304 NO4

Cấu trúc và Đặc điểm

Tên Model Thông số Kỹ thuật (W×D×H) Mức tiêu thụ điện Mức khí lớn nhất

Cho 2 người  1900×1500×2250mm 1600W 34cmm

Cho 3 người  1900×2100×2250mm 3200W 36cmm

Cho 4 người  1900×2700×2250mm 3200W 68cmm

Cho 6 người  1900×3900×2250mm 4800W 72cmm

Cho 8 người  1900×5100×2250mm 6400W 102cmm

Loại tự 
động

Vòi xịt
khử 

trùng tay

Ở vị trí cửa có thể thay đổi được

A Type           B Type            C Type            D Type

HẸn gIỜ
1) HẸN GIỜ phải điều chỉnh được (SEC)

CỬA
1) Sử dụng vật liệu thép không gỉ 304 NO4 1,2t và kính cửa sổ 

bằng kính cường lực 5m/m
2) CỬA TỰ ĐỘNG (LOẠI TRƯỢT) phải được vận hành bằng CẢM 

BIẾN CHẠM. Bóng phát hiện cảm biến phải được gắn để vận 
hành tự động. Thiết bị KHÓA MÓC phải được gắn trên CỬA ra 
để có thể kiểm soát cửa vào.

SÀn
1) Vật liệu của SÀN phải là thép không gỉ 304 NO4 hơn 1,2t
2) Gắn thép không gỉ 304 NO4 1,2t trên mặt sàn để nó không 

bị rơi.

Các phụ kiện khác
1) Đèn, hẹn giờ, đèn sợi đốt, khóa móc
2) BẢNG ĐIỀU KHIỂN HỘP KHỐI THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI

QuẠT
1) Quạt phải là QUẠT TUABIN hoặc QUẠT LỒNG SÓC
2) Kiểm tra CÂN BẰNG TĨNH và CÂN BẰNG ĐỘNG để đảm bảo 

không có vấn đề về cân bằng.
3) Chất liệu phải là 0.8t~1.2t thép không gỉ 304 NO4, TRỤC phải 

là thép chống mài mòn.
4) Động cơ phải là sản phẩm K.S được hàn kín. Nó phải không có 

bụi và hơi ẩm bên ngoài. Tiếng ồn và độ rung phải được giảm 
thiểu khi vận hành.

5) Phải có thiết bị chống bụi để tiếng ồn không truyền được tới UNIT
6) Tách ra bằng cách sử dụng VẢI BỐ để ngăn độ rung của VỎ BỌC
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Thiết bị khử trùng Sạch Loại Mở

SK-1200Ta

1200(W) × 200(D) × 2200(H)mm

STAINLESS STEEL 1.2T    

Vòi xịt nhẹ 8EA trên 1 người          LAMP : LED LAMP 2EA

Tên Model

Thông số Kỹ thuật

CASE 

NOZZLE

Vận hành cảm biến
Vùng phát hiện:

4(W)ⅹ3(D)m, chiều cao 2.2m

Xịt nhẹ 8EA
Khoảng thời gian tiếp xúc :

1,2~20 giây (hiện hành 1,2 giây)

● Tất cả mọi người phải khử trùng để vào thậm chí nếu chỉ có vài 
công nhân đi qua thiết bị khử trùng cơ thể

● Thời gian khử trùng có thể được điều chỉnh bằng HẸN GIỜ trong 
khoảng 5~30 giây

● Hiệu quả được Cải thiện nếu tay và cơ thể cách nhau hơn 10cm 
● Không có chức năng chặn cửa vào   ● Sản xuất theo yêu cầu

Vòi tắm khí (ở vị trí cửa có thể thay đổi được)

        Sk-2020BL(tự động) – cho 2 người

● Cảm biến an toàn, cảm biến tiệm cận, kính cường lực, BỘ 

LỌC HEPA      ● Thép không gỉ 304 NO4

Cấu trúc và Đặc 
điểm

Tên Model Thông số Kỹ thuật (W×D×H) Thông số Kỹ thuật (W×D×H)Mức tiêu thụ điện Mức tiêu thụ điệnMức khí lớn nhất Mức khí lớn nhất

Cho 2 người  1900×1300×2200mm 1600W 34cmm

Cho 3 người  1900×1800×2200mm 3200W 34cmm

Cho 4 người  1900×2300×2200mm 3200W 64cmm

Cho 6 người  1900×3300×2200mm 4800W 72cmm

Cho 8 người  1900×4300×2200mm 6400W 102cmm

        Sk-1020BL(điều khiển bằng tay)

●  Kính cường lực, BỘ LỌC, thép không gỉ 304 NO4Cấu trúc và Đặc 
điểm

Tên Model

Cho 2 người  1400×1000×2200mm 1600W 34cmm

Cho 3 người  1400×1500×2200mm 3200W 36cmm

Cho 4 người  1400×2000×2200mm 3200W 68cmm

Cho 6 người  1400×3000×2200mm 4800W 72cmm

Cho 8 người  1400×4000×2200mm 6400W 102cmm
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Nồi cơm điện

N
ồi cơm

 điện

nồi thép không gỉ
Vệ sinh và có thể được sử dụng một cách 
vệ sinh với việc sử dụng nồi thép không gỉ

Vung nồi thép không gỉ
Được thiết kế trong một cấu trúc ngăn 
ngừa hư hỏng nhờ vào áp nực nội tại 
trong quá trình nấu

nồi cơm gas tự động

Sk-R50g (nồi cơm thép không gỉ)
Φ500×190mm

3Nồi cơm thép không gỉ ba đáy

Sk-R100g (cho 100 người)
708×706×965mm

220V / 60Hz 35W

15000 kcal /h

1.25 kg/h

Sk-R150g (cho 150 người) 
708×706×1330mm

220V / 60Hz 45W

22530 kcal /h

1.88 kg/h

Tên Model
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Mức tiêu thụ điện
Mức tiêu thụ gas (LNG)
Mức tiêu thụ gas (LPG)
Cấu trúc và Đặc điểm ● Đặt trước thuận tiện               ●  Tiết kiệm khoảng 23% mức tiêu thụ gas 

● Hiển thị tự chẩn đoán lỗi       ● Thiết bị an toàn lửa, thiết bị hẹn giờ an toàn lửa, thiết bị 
an toàn chống quá lửa, thiết bị an toàn sự cố điện.

Lựa chọn nhiều menu đa dạng
Có thể lựa chọn gạo thường, hạt, cơm 
cháy (nurungji) (lớp vỏ của cơm bị nấu 
quá lửa)

Tiết kiệm năng lượng
Tiết kiệm chi phí bằng việc giảm 
khoảng 23% mức tiêu thụ gas so với các 
sản phẩm khác với thiết kế cấu trúc tiết 
kiệm nhiệt cao hơn. 

Nồi cơm thép không gỉ ba đáy
Độ bền xuất sắc không gỉ, sử dụng thép 
không gỉ bên trong

Chức năng đặt trước/nấu cơm 
liên tục
Đặt trước 8 giờ và nấu cơm liên tục

Bộ đốt bằng hợp kim đúc đặc 
biệt và mâm phế liệu có thể 
tháo rời
Ngăn ngừa sự ăn mòn và tắc của nồi 
đốt. Dễ làm sạch bên trong với cấu trúc 
tháo rời.

Có thể sử dụng một phần
Có thể sử dụng một phần do nó được 
tách rời theo các giai đoạn và độc lập

Dễ dàng bảo quản nồi cơm
Được sản xuất để đẩy nồi cơm ra vào 
bằng loại con lăn bên trong

Mạng lưới lỗ rỗng ống thoát / 
điều chỉnh được chiều cao
Ngăn chặn chất bẩn xâm nhập như 
chuột hoặc côn trùng. Hợp vệ sinh và có 
thể điều chỉnh được chiều cao

Thiết kế sang trọng! Thiết kế vệ sinh, an toàn và thuận tiện!
Sự lựa chọn tối ưu cho dịch vụ bữa ăn tập thể từ các công ty, trường học, cơ quan nhà 
nước, doanh trại quân đội và các nhà hàng nổi tiếng!
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Chuyên gia Vệ sinh và Khử trùng _Thiết bị Khử trùng Điện
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Thiết bị khử trùng Điện

Sk-N009

900×750×1950mm

Một pha 220V / 4kW

95℃± / nhỏ nhất 40℃~lớn nhất 110℃

Sk-N0012

1200×750×1950mm

Một pha 220V / 4kW

95℃± / nhỏ nhất 40℃~lớn nhất 110℃

Sk-N0015

1500×750×1950mm

Một pha 220V / 6kW

95℃± / nhỏ nhất 40℃~lớn nhất 110℃

Sk-N0018

1800×750×1950mm

Một pha 220V / 6kW

95℃± / nhỏ nhất 40℃~lớn nhất 110℃

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Mức tiêu thụ điện
Công suất

Khử trùng, sấy khô và bảo quản các bộ đồ ăn bằng cách đốt nóng và luân chuyển không khí 
một cách mạnh mẽ bên trong thiết bị khử trùng bằng máy sưởi

Sử dụng cơ cấu thanh răng 
luân chuyển khí nóng
Cơ cấu thanh răng di chuyển được 
sử dụng thép không gỉ 304 NO4 
được thiết kế để luân chuyển khí 
nóng

Sử dụng bao bì chống nhiệt
Áp dụng bao bì silicon được gắn kín 
có thể chịu nhiệt

Các bánh xe di chuyển được
Mang tới sự tiện lợi bằng cách gắn 
bánh xe để di chuyển sản phẩm dễ 
dàng

Sử dụng bộ điều khiển nhiệt 
độ tự động
Áp dụng loại điều khiển tự động để 
sử dụng bằng cách điều chỉnh nhiệt 
độ theo nhu cầu sử dụng

Sử dụng máy sấy công suất lớn
Được thiết kế cho phép khử trùng 
hoàn hảo bằng cách áp dụng máy 
sấy công suất lớn có thể tăng nhiệt 
độ lên đến 120℃



Sk-1200WNFS

1200×800×1950mm

Ba pha 380V / 4100W 

95℃± / nhỏ nhất 40℃~lớn nhất 110℃

Sk-1500WNFS

1500×800×1950mm

Ba pha 380V / 6100W 

95℃± / nhỏ nhất 40℃~lớn nhất 110℃

Sk-1800WNFS

1800×800×1950mm

Ba pha 380V / 6100W

95℃± / nhỏ nhất 40℃~lớn nhất 110℃

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Mức tiêu thụ điện
Công suất

Thiết bị khử trùng Điện – Loại cửa trước và sau

Sk-1200WNF

1200×800×1950mm

Một pha 220V / 4100W 

95℃± / nhỏ nhất 40℃~lớn nhất 110℃

Sk-1500WNF

1500×800×1950mm

Một pha 220V / 6100W 

95℃± / nhỏ nhất 40℃~lớn nhất 110℃

Sk-1800WNF

1800×800×1950mm

Một pha 220V / 6100W

95℃± / nhỏ nhất 40℃~lớn nhất 110℃

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Mức tiêu thụ điện
Công suất

● Thiết bị điều khiển nhiệt độ tự động           ● Máy thổi khí mạnh           ● Máy sấy công suất lớn
● Cơ cấu thanh răng luân chuyển khí nóng         ● Bao bì chịu nhiệt           ● Bánh xe di chuyển đượcThiết bị khử trùng Điện
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Thiết bị Khử trùng Điện

Sk-N009S

900×750×1950mm

Ba pha 380V / 4kW

95℃± / nhỏ nhất 40℃~lớn nhất 110℃

Sk-N0012S

1200×750×1950mm

Ba pha 380V / 4kW

95℃± / nhỏ nhất 40℃~lớn nhất 110℃

Sk-N0015S

1500×750×1950mm

Ba pha 380V / 6kW

95℃± / nhỏ nhất 40℃~lớn nhất 110℃

Sk-N0018S

1800×750×1950mm

Ba pha 380V / 6kW

95℃± / nhỏ nhất 40℃~lớn nhất 110℃

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Mức tiêu thụ điện
Công suất



Thiết bị khử trùng tay (thép không gỉ)

Thiết bị khử trùng tay (thép không gỉ)
Nắm hai tay lại và đưa tay qua cửa vào để cảm biến 
phát hiện tay và xịt dung dịch khử trùng!
Đưa hai tay đã được xịt chất khử trùng từ cửa vào và 
chà xát lòng bàn tay, kẽ tay, móng tay vv, và sấy khô 
để mầm bệnh trên tay được khử trùng hơn 99,9%

Thiết bị khử trùng tay

Sk-2500B

240×165×385mm (gồm giá đỡ)

220V 60Hz / 20W

1.2ℓ

Sk-2500W

240×165×385mm (gồm giá đỡ)

220V 60Hz / 20W

1.2ℓ

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Điện áp
Ngăn chứa nước

Sk-2600S

160(W)×250(D)×300(H)mm

AC 220V / 60Hz 20W

1.2 L

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Điện áp
Ngăn chứa nước

Có thể khử trùng các ngón tay thậm chí kẽ tay bằng loại xịt phun sương tự động. Khô 
nhanh sau khi xịt để ngăn ngừa ô nhiễm thứ cấp.

Nó là ‘kiểu xịt phun sương tự động’ có thể ngăn chặn một cách hiệu quả nhiều loại bệnh truyền nhiễm. Nó loại bỏ mầm 
bệnh tồn tại trên bàn tay 99,9% bằng việc chăm sóc vệ sinh tay và là một sản phẩm thiết yếu cho vệ sinh cá nhân.

Chức năng 
vệ sinh

Có thể được dùng như loại treo tường phụ thuộc vào vị trí khử trùng tay. Nó có thể được đặt trên bàn do nó có giá đỡ.Nơi sử dụng

Vì có nắp gắn ở trên đầu, bạn có thể nạp lại hoặc thay thế bằng cách đổ dung dịch vào trong một cách dễ dàng.
Loại dung 
dịch khử 
trùng nạp lại

Tiết kiệm do nó tự động xịt khi ban đưa tay vào cửa vào có gắn cảm biến phát hiện tia hồng ngoại
Các chức 
năng tiết 
kiệm

Khác với các thiết bị khử trùng tay trên thị trường, nó được thiết kế dạng vòng cung để ngón tay chạm vào chất lỏng khử 
trùng nhiều hơn bằng cách nắm tay trong khi đưa tay vào trong cửa vào, kết quả là tay được làm ướt và khử trùng cùng 
một lúc.

Thiết kế
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Chuyên gia Vệ sinh và Khử trùng _Thiết bị khử trùng tay
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Máy sấy tay

● Thiết kế thông minh đi trước thời đại tạo ra môi trường vệ sinh và tiết kiệm.
● Từ sấy khô nhanh, tiết kiệm chi phí với sức mạnh mạnh mẽ đến sự hài lòng của khách hàng với các chức năng hữu ích!!

Sk-1500i

300×557×194mm   

220V 60Hz 

1850W              Tốc độ gió : 150m/giây         RPM  : 33,000rpm

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Nguồn cấp điện định mức
Mức tiêu thụ điện định mức
Cấu trúc và Đặc điểm

Sk-200i

240×495×168mm         

220V 60Hz 

1700W 

guồng ống nước tự động

Sk-070

260 × 350 × 460mm  

0℃~60℃   

15m
●  Là model được sử dụng rộng rãi nhất sẵn có cho doanh nghiệp và các 

    cơ sở cung cấp thực phẩm được áp dụng với HACCP
●  Không bị ăn mòn trong môi trường ẩm ướt do nó được thiết kế bằng 

    thép không gỉ.
●  Có thể quay 120 độ và có thể được sử dụng ở bất kỳ hướng nào.

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Nhiệt độ phù hợp để sử dụng
Chiều dài ống
Đặc điểm 
 

Sk-080

260 × 350 × 460mm

0℃~80℃     

15m
●  Có thể tang ngay nhiệt độ đến tối đa 80℃ nhưng nhiệt độ thường dùng của 

    nó là dưới 70℃.
●  Không bị ăn mòn trong môi trường ẩm ướt do nó được thiết kế bằng thép không gỉ.
●  Có thể quay 120 độ và có thể được sử dụng ở bất kỳ hướng nào.
●  Đặc biệt là, nó thể hiện hiệu quả xuất sắc trong việc làm sạch vết dầu hoặc vết bẩn cũ.

● Cải thiện môi trường địa phương     Tạo ra môi trường làm việt dễ chị vì nó rất tốt để sắp xếp các loại ống và dây điện trải 

đầy trên sàn tại nơi làm việc.

● Ngăn chặn các tai nạn về an toàn Giảm tai nạn về an toàn trong quá trình làm việc với sự sắp xếp sạch sẽ nơi làm việc

● Giảm MẤT MÁT khi di chuyển Giảm MẤT MÁT không cần thiết vì công nhận trực tiếp sắp xếp ống hoặc dây điện 

trong quá trình làm việc

● Giảm mệt mỏi công nhân Giảm sự mệt mỏi của công nhận vì nó làm ngắn khoảng cách đi lại và cho phép xử lý 

ống và đây điện dễ dàng

● Tăng năng suất  Tăng năng suất và hiệu quả công việc vì nó ngăn chặn các tai nạn về an toàn, thu 

ngắn khoảng cách đi lại và giảm sự mệt mỏi.

● Tiết kiệm chi phí hiệu quả  Tiết kiệm chi phí hiệu quả vì nó mở rộng vòng đời dịch vụ sau khi sử dụng GUỒNG 

trong khi vòng đời dịch vụ trước kia ngắn do sự tác động của môi trường xung quanh 
vì ống và dây điện được trải đầy khắp sàn (chi phí ban đầu tang) 19

Máy sấy tay / guồng ống nước tự động

Máy sấy tay / guồng ống nước tự động



● Được thiết kế để thuận tiện đưa vào và lấy ra khỏi ủng.           ● Không gỉ do sử dụng thép không gỉ SUS304.
● Sấy khô ủng ướt để người dùng mang chúng khô ráo và mềm mượt.         ● Khử trùng nano bạcMáy sấy Ủng

Sk-N010

500×400×1350mm

220V 60Hz / 1.2kW

10 đôi ủng

Sk-N012

500×400×1550mm

220V 60Hz / 1.2kW

12 đôi ủng

Sk-N014

500×400×1750mm

220V 60Hz / 1.2kW

14 đôi ủng

Sk-N016

500×400×1950mm

220V 60Hz / 1.2kW

16 đôi ủng

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Sk-N020

1200×400×1350mm

220V 60Hz / 2.4kW

20 đôi ủng (khử trùng nano bạc)

Sk-N025

1200×400×1550mm

220V 60Hz / 2.4kW

25 đôi ủng (khử trùng nano bạc)

Sk-N030

1500×400×1550mm

220V 60Hz / 2.4kW

30 đôi ủng (khử trùng nano bạc)

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Sk-7100MD

600×500×1950mm

220V 60Hz / 1450W

Dùng cho 10 đôi ủng quân sự

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Sk-71020MD

1000×500×1950mm

220V 60Hz / 3kW

Dùng cho 20 đôi ủng quân sự

Thiết bị khử trùng ủng quân sự kèm máy sấy (khử trùng ion)

20

Chuyên gia Vệ sinh và Khử trùng _Máy sấy Ủng/Máy sấy và thiết bị khử trùng ủng quân sự
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Chuyên gia Vệ sinh và Khử trùng _Máy sấy Ủng/Máy sấy và thiết bị khử trùng ủng quân sự Máy sấy (tủ sấy) giày cá nhân

Máy sấy (tủ sấy) giày cá nhân

Máy sấy giày cá nhân (sản xuất theo yêu cầu)

giá / tủ đựng giày cá nhân (sản xuất theo yêu cầu)

Sk-725CI

1500×450×1900mm

220V 60Hz / 600W

Cho 25 đôi giày (cửa cá nhân)

Sk-730CI

1800×450×1900mm

220V 60Hz / 600W

Cho 30 đôi giày (cửa cá nhân)

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Sk-73010J

910(W) × 550(D) × 1900(H)mm

220V 60Hz / 1100W

Thiết bị khử trùng dùng cho 10 đôi giày (cửa cá nhân), áo dài

Giá để giày thép không gỉ

   

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Mức tiêu thụ điện/điện áp định mức
Công suất
Cấu trúc và Đặc điểm

Sk-710CI

620×450×1900mm

220V 60Hz / 600W

Cho 10 đôi giày (cửa cá nhân)

Sk-715CI

910×450×1900mm

220V 60Hz / 600W

Cho 15 đôi giày (cửa cá nhân)

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Sk-720CI

1210×450×1900mm

220V 60Hz / 600W

Cho 20 đôi giày (cửa cá nhân)
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Chuyên gia Vệ sinh và Khử trùng _Máy sấy ủng/ Máy sấy giày
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Sk-71012WJ

550×420×1600mm

220V 60Hz / 1100W

Cho 12 đôi giày

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Sk-71024WJ

1000×420×1600mm

220V 60Hz / 1100W

Cho 24 đôi giày

● Được thiết kế để thuận tiện đưa vào và lấy ra khỏi ủng. 
● Sấy khô ủng ướt để người dùng mang chúng khô ráo và mềm mượt
● Không gỉ do sử dụng thép không gỉ SUS304.       ● Khử trùng nano bạc

Máy sấy giày (khử trùng ion)

Sk-N71012

700×600×1900mm

220V 60Hz / GL 15×3 / 1450W

12 đôi ủng

Sk-N7100

700×600×1900mm

220V 60Hz / GL 15×3 / 1450W

10 đôi ủng

Sk-N71014

800×600×1900mm

220V 60Hz / GL 15×3 / 1450W

14 đôi ủng

Sk-N71016

1000×600×1900mm

220V 60Hz / GL 30×3 / 3kW

16 đôi ủng

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Thiết bị khử trùng ủng (Thiết bị khử trùng Plasma + uV)

Sk-N71020

1200×600×1900mm

220V 60Hz / GL 30×3 / 3kW

20 đôi ủng

Sk-N71030

1500×600×2000mm

220V 60Hz / GL 30×3 / 3kW

30 đôi ủng

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Sk-N71018

1100×600×1900mm

220V 60Hz / GL 30×3 / 3kW

18 đôi ủng



Thiết bị khử trùng ủng (giày)

● Khử trùng bằng tia UV, sấy khô bằng khí nóng 
● Một đèn được lắp đặt ở phần phía trên và ở giữa để khử trùng hiệu quả
● Dễ dàng lấy từng đôi ủng ra vì nó là loại đứng

Thiết bị khử trùng giày

Sk-7100u

700×600×1900mm

220V / 1450W

10 đôi ủng

Sk-71012u

700×600×1900mm 

220V 60Hz / 1450W

12 đôi ủng

Sk-71014u

800×600×1900mm

220V 60Hz / 1450W

14 đôi ủng

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Mức tiêu thụ điện/điện áp định mức
Công suất

Sk-71016u

1000×600×1900mm  

220V 60Hz / 3kW

16 đôi ủng

Sk-71018u

1100×600×1900mm 

220V 60Hz / 3kW

18 đôi ủng

Sk-71020u

1200×600×1900mm 

220V 60Hz / 3kW 

20 đôi ủng

Sk-71030u

1500×600×1900mm

220V 60Hz / 3kW

30 đôi ủng

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Mức tiêu thụ điện/điện áp định mức
Công suất

Sk-9001

800×750×1900mm

220V 60Hz /  3kW

25 đôi giày thể thao (sneakers)

Sk-1013

 700×600×1900mm

220V 60Hz / 1450W

18 đôi giày đi trong nhà – 6 giai đoạn

Sk-1012 

700×600×1900mm

220V 60Hz / 1450W

12 đôi ủng – 4 giai đoạn

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Mức tiêu thụ điện/điện áp định mức
Công suất

23

Thiết bị khử trùng ủng (giày)

Thiết bị khử trùng ủng (giày)



Thiết bị khử trùng cốc chén bằng tia uV kèm máy sấy 

khử trùng khăn lau đĩa

Thiết bị khử trùng khay đựng thức ăn

●  Khử trùng Plasma + UV Hệ thống Khử trùng kép, loại phân phối không khí nóng
●  Thân bằng thép không gỉ STS 304 1,0T, Cấu trúc Kép mặt sau và cửa

Sk-N605

1000×600×1900mm

220V 60Hz / 1450W

Bảo quản 650 cốc chén – 6 giai đoạn

Sk-N507

1200×600×1900mm

220V 60Hz / 1450W

Bảo quản 700 cốc chén – 6 giai đoạn

Sk-N508

1500×600×1900mm

220V 60Hz / 3kW

Bảo quản 900 cốc chén – 6 giai đoạn

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Sk-N2200

600×520×1100mm

220V 60Hz / 1450W

30 chiếc khăn lau đĩa – 2 giai đoạn

Sk-N2300

600×600×1550mm

220V 60Hz / 1450W

45 chiếc khăn lau đĩa – 3 giai đoạn

Sk-N2400

600×600×1900mm

220V 60Hz / 1450W

60 chiếc khăn lau đĩa – 4 giai đoạn

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Sk-N506-2

1200×600×1900mm

220V 60Hz / 3kW

Dùng cho 200 khay – 4 giai đoạn

Sk-N506-3

1500×600×1900mm

220V 60Hz / 3kW

Dùng cho 300 khay – 5 giai đoạn

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất
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Chuyên gia Vệ sinh và Khử trùng _Thiết bị khử trùng Plasma + UV
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Thiết bị khử trùng dao & thớt ●  Khử trùng Plasma + UV Hệ thống Khử trùng kép, loại phân phối không khí nóng
●  Thân bằng thép không gỉ STS 304 1,0T, Cấu trúc Kép mặt sau và cửa

Sk-N1550

600×600×1550mm

220V 60Hz / 1450W

7 cái thớt 1200×400×30, 10 con dao, 3 cái muôi, 

4 cái kéo 

Sk-N1740

800×720×1740mm

220V 60Hz / 1450W

9 cái thớt 1200×500×30, 16 con dao, 3 cái muôi, 

4 cái kéo

Sk-N1900

800×800×1900mm

220V 60Hz / 1450W

9 cái thớt 1200×600×30, 16 con dao, 4 cái muôi, 

4 cái kéo

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Sk-N1100

550×600×1350mm

220V / 60Hz / 600W 

7 thớt (900×400), 10 dao

Sk-N1350

1000×600×1350mm

220V / 60Hz / 600W

8 thớt (900×400), 10 dao

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Sk-N1902

800×920×1900mm

220V 60Hz / 1450W

9 cái thớt 1500×750×30, 16 con dao, 4 cái muôi, 4 cái kéo

Sk-N1903

1000×600×1900mm

220V 60Hz / 3kW

14 mũ vệ sinh, 15 con dao, 8 cái thớt 900×400×30, 5 cái vá, 5 cái muôi, 

5 cái muôi xới cơm, 5 cái kẹp, 5 cái kéo, nhiều dụng cụ khác, 8 con dao 

máy cắt 

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

SK-N1350

Thớt

Dao

Đa mục 
đích

Đa mục 
đích

Thớt Dao

Giá

Dao

SK-N1100
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Thiết bị khử trùng vệ sinh quần áo

Thiết bị khử trùng tạp dề ●  Khử trùng Plasma + UV Hệ thống Khử trùng kép, loại phân phối không khí nóng
●  Thân bằng thép không gỉ STS 304 1,0T, Cấu trúc Kép mặt sau và cửa

Sk-N81020

1000×600×1900mm

220V 60Hz / 3kW

20 bộ quần áo vệ sinh (quần và áo)

Sk-N81024

1200×600×1900mm

220V 60Hz / 3kW

24 bộ quần áo vệ sinh (quần và áo)

Sk-N81030

1500×600×1900mm

220V 60Hz / 3kW

30 bộ quần áo vệ sinh (quần và áo)

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Sk-N8200

700×600×1900mm

220V 60Hz / 1450W

12 tạp dề

Sk-N82015

800×600×1900mm

220V 60Hz / 1450W

15 tạp dề

Sk-N82018

900×600×1900mm

220V 60Hz / 1450W

18 tạp dề

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Sk-N8100

700×600×1900mm

220V 60Hz / 1450W

12 bộ quần áo vệ sinh (quần và áo)

Sk-N81015

800×600×1900mm

220V 60Hz / 1450W

15 bộ quần áo vệ sinh (quần và áo)

Sk-N81018

900×600×1900mm

220V 60Hz / 1450W

18 bộ quần áo vệ sinh (quần và áo)

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất
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Thiết bị khử trùng tạp dề

Thiết bị khử trùng tạp dề giao thức ăn Thiết bị khử trùng khăn lau đĩa / găng tay cao su

●  Khử trùng Plasma + UV Hệ thống Khử trùng kép, loại phân phối không khí nóng
●  Thân bằng thép không gỉ STS 304 1,0T, Cấu trúc Kép mặt sau và cửa

Thiết bị khử trùng đa năng ●  Khử trùng Plasma + UV Hệ thống Khử trùng kép, loại phân phối không khí nóng
●  Thân bằng thép không gỉ STS 304 1,0T, Cấu trúc Kép mặt sau và cửa

Sk-N82020

1000×600×1900mm

220V 60Hz / 1450W

20 tạp dề

Sk-N82024

1200×600×1900mm

220V 60Hz / 1450W

24 tạp dề

Sk-N82030

1500×600×1900mm

220V 60Hz /  3kW

30 tạp dề

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Sk-820S

550×600×1350mm

220V 60Hz / 600W

10 tạp dề giao thức ăn

Sk-N3000JH 

550×600×1350mm 

220V 60Hz / 600W 

15 khăn lau đĩa, 15 đôi găng tay cao su

Sk-N4500JH 

550×600×1900mm 

220V 60Hz / 600W

15 khăn lau đĩa, 30 đôi găng tay cao su

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Sk-N5000 

1000×600×1900mm 

220V 60Hz / 3kW 

4 bộ quần áo vệ sinh, 4 tạp dề, 10 mũ, 10 đôi găng tay 

dài hở ngón, 10 đôi găng tay cotton

Sk-N50012 

1200×600×1900mm 

220V 60Hz / 3kW 

8 bộ quần áo vệ sinh, 8 tạp dề, 10 đôi găng tay dài hở 

ngón, 10 mũ

Sk-N50015 

1500×600×1900mm 

220V 60Hz / 3kW 

10 bộ quần áo vệ sinh, 10 tạp dề, 10 mũ, 10 đôi găng 

tay dài hở ngón, 10 đôi găng tay cotton

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất
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Thiết bị khử trùng đa năng ●  Khử trùng Plasma + UV Hệ thống Khử trùng kép, loại phân phối không khí nóng
●  Thân bằng thép không gỉ STS 304 1,0T, Cấu trúc Kép mặt sau và cửa

Sk-N5200

1000×600×1900mm

220V 60Hz / 3kW

8 tạp dề, 15 khăn lau đĩa, 30 đôi găng tay cao su

Sk-N52012

1200×600×1900mm

220V 60Hz / 3kW

10 tạp dề, 15 khăn lau đĩa, 30 đôi găng tay cao su

Sk-N52015

1500×600×1900mm

220V 60Hz / 3kW

15 tạp dề, 20 khăn lau đĩa, 40 đôi găng tay cao su

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Sk-N5300

1000×600×1900mm

220V 60Hz / 3kW

15 dao, 8 thớt 1200×400×30, 15 khăn lau đĩa

30 đôi găng tay cao su

Sk-N53012

1200×600×1900mm

220V 60Hz / 3kW

15 dao, 10 thớt 1200×400×30,

15 khăn lau đĩa, 30 đôi găng tay cao su

Sk-N53015

1500×600×1900mm

220V 60Hz / 3kW

15 dao, 10 thớt 1200×400×30,

20 khăn lau đĩa, 40 đôi găng tay cao su

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Sk-N5100

1000×600×1900mm

220V 60Hz / 3kW

8 tạp dề, 15 đôi găng tay cao su, 15 dao

8 thớt 900×400×30

Sk-N51012

1200×600×1900mm

220V 60Hz / 3kW

10 tạp dề, 15 đôi găng tay cao su, 15 dao

9 thớt 900×400×30

Sk-N51015

1500×600×1900mm

220V 60Hz / 3kW

15 tạp dề, 20 đôi găng tay cao su, 16 dao 

10 thớt 900×400×30

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất
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Thiết bị khử trùng đa năng

Thiết bị khử trùng găng tay cao su

●  Khử trùng Plasma + UV Hệ thống Khử trùng kép, loại phân phối không khí nóng
●  Thân bằng thép không gỉ STS 304 1,0T, Cấu trúc Kép mặt sau và cửa

●  Khử trùng Plasma + UV Hệ thống Khử trùng kép, loại phân phối không khí nóng
●  Thân bằng thép không gỉ STS 304 1,0T, Cấu trúc Kép mặt sau và cửa

Sk-N8300

1000×600×1900mm

220V 60Hz / 3kW

10 bộ quần áo vệ sinh, 10 tạp dề

Sk-N83012

1200×600×1900mm

220V 60Hz / 3kW

12 bộ quần áo vệ sinh, 12 tạp dề

Sk-N83015

1500×600×1900mm

220V 60Hz / 3kW

15 bộ quần áo vệ sinh, 15 tạp dề

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Sk-N1904

800×600×1900mm

220V 60Hz / 1450W

3 muôi xới cơm, 10 cái muôi, 10 cái vá, 10 cái kẹp, 

5 cái kéo, mắc áo

Sk-N4503

550×600×1900mm

220V 60Hz / 1450W

Găng tay cao su, găng tay cotton, 

găng tay dài hở ngón, mỗi thứ 15 cái.

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Sk-N1500

550×500×780mm

220V 60Hz / 600W

15 đôi găng tay cao su

 

Sk-N3000

550×600×1350mm

220V 60Hz / 600W

30 đôi găng tay cao su

Sk-N4500 

550×600×1900mm

220V 60Hz / 600W

45 đôi găng tay cao su

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Thiết bị khử trùng hộp dụng cụ làm sạch

Sk-N6100

700×600×2000mm

220V 60Hz / 1450W

5 bao tải, 5 chổi, 5 cái kẹp, đệm lót, bàn chải
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Thiết bị khử trùng cốc chén bằng tia uV kèm máy sấy

Sk-302Hu

500×410×520mm

220V 60Hz / GL 15 / 320W

50 cốc chén 

Sk-303Hu

500×410×750mm

220V 60Hz / GL 15×2 / 320W

80 cốc chén

Sk-501Hu

550×430×1100mm

220V 60Hz / GL 15×2 / 320W

120 cốc chén

Sk-502Hu

610×460×1350mm

220V 60Hz / GL 15×3 / 600W

150 cốc chén

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Sk-503Hu

800×430×1100mm

220V 60Hz / GL 15×3 / 600W

180 cốc chén

Sk-505Hu

1000×430×1350mm

220V 60Hz / GL 15×4 / 600W

280 cốc chén

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Sk-507

1200×600×1900mm

220V 60Hz / GL 30×6 / 1450W

700 cốc chén 

Sk-508

1500×600×1900mm

220V 60Hz / GL 30×6 / 3kW

900 cốc chén

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Sk-505MAu  Cửa ảo thuật (trượt)
1000×600×1350mm

220V 60Hz / GL 15×4 / 600W

240 cốc chén
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Thiết bị khử trùng tủ cốc chén kèm máy sấy

Sk-302HTu

500×600×1180mm 

220V 60Hz/ GL 15×1 / 320W  

50 cốc chén, gồm cả đĩa lót

Sk-303HTu

550×600×1380mm

220V 60Hz / GL 15×2 / 320W  

80 cốc chén, gồm cả đĩa lót

Sk-1750u

550×600×1680mm

220V 60Hz / GL 15×3 / 320W  

120 cốc chén, gồm cả đĩa lót

Sk-1850u

800×600×1680mm

220V 60Hz / GL 15×3 / 600W  

180 cốc chén, gồm cả đĩa lót

Sk-505HTT

1000×600×1900mm

220V 60Hz / GL 15×4 / 600W  

280 cốc chén, gồm cả đĩa lót

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

● Thuận tiện để thay nước sạch bất kỳ lục nào vì van xả đã được 
   lắp đặt
● Sử dụng thép không gỉ SUS304
● Tiết kiệm vì nó khử trùng ở 100℃ trong thời gian ngắn sử dụng 
   máy sấy công suất lớn

Thiết bị khử trùng đồ dùng

Sk-4lỗgu (loại khô)
360×380×280mm

220V 60Hz / 500W

200chiếc

Sk-6lỗgu  (loại khô)
530×380×280mm

220V 60Hz / 500W

300chiếc

Sk-8lỗgu  (loại khô)
700×380×280mm

220V 60Hz / 500W

400chiếc

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

loại khô

loại ướt

Thông số kỹ thuật van ướt : 15ALắp được mua riêng

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Sk-4lỗSu (loại ướt)
360×380×280mm

220V 60Hz / 2kW

200chiếc

Sk-6lỗSu (loại ướt)
530×380×280mm

220V 60Hz / 2kW

300chiếc

Sk-8lỗSu (loại ướt)
700×380×280mm

220V 60Hz / 2kW

400chiếc
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●  Khử trùng bằng tia UV, sấy khô bằng khí nóng       ●  Sử dụng thép không gỉ (SUS304)
●  Dễ làm sạch vì giá đỡ có thể tách rờiThiết bị khử trùng dao và thớt

Thớt

Công cụ khác

Thớt Dao

Giá

Dao

Thớt Dao

Giá

DaoDao

Thớt Dao

Dao

Khăn lau đĩa

Sk-330u

500×500×750mm 

220V 60Hz / GL 6×1, 15×1 / 320W  

Dùng cho thớt 400×300×20

Dùng cho thớt 4EA, dao 5EA, 

khăn lau đĩa 4EA 

Sk-1100u

550×600×1350mm

220V 60Hz / GL 15×3 / 600W

Dùng cho thớt 900×400×30

Thớt 7EA, dao 10EA

Sk-1350u

1000×600×1350mm

220V 60Hz / GL 15×4 / 600W

Dùng cho thớt 900×400×30

Thớt 8 EA, dao 10EA, các loại khác

Sk-1550u

600×600×1550mm

220V 60Hz / GL 15×3 / 1450W

Dùng cho thớt 1200×400×30

Thớt, 7EA, dao 10EA, kéo

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Kích thước thớt
Công suất

Thớt Dao

Giá

Dao

Thớt Dao

Giá

Dao

Thớt Dao

Giá

Dao

Sk-1740u

800×720×1740mm

220V 60Hz / GL 15×4 / 1450W

Dùng cho thớt 1200×500×30 

Thớt 9EA, dao 16EA, muôi, kéo

Sk-1900u

800×800×1900mm

220V 60Hz / GL 15×4 / 1450W

Dùng cho thớt 1500×600×30 

Thớt 9EA, dao 16EA, muôi, kéo

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Kích thước thớt
Công suất

Sk-1902u

800×920×1900mm

220V 60Hz / GL 15×4 / 1450W

Dùng cho thớt1500×720×30

Thớt 9EA, dao 16EA, muôi, kéo

Công cụ khác

●  Dễ sử dụng và bảo quản dao    ●  Hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh tật cũng như bệnh truyền nhiễm
●  Sử dụng thép không gỉ SUS304Thiết bị khử trùng Dao

Sk-10u (Khử trùng bằng tia UV)
315×160×390mm

220V 60Hz / GL 6W

Dùng cho 10 dao

Sk-14u (Khử trùng bằng nước sôi)
400×300×430mm

220V 60Hz / 2kW

Dùng cho 14 dao

Sk-15u (Khử trùng bằng tia UV)
450×150×600mm

220V 60Hz / GL 10W

Dùng cho 9 dao và 1 mài dao bằng thép

Sk-16u (Khử trùng bằng iốt / buồng khử trùng dao)  
290×190×290mm

Dùng cho 10 dao

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ định mức
Công suất
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Thiết bị khử trùng vải ●  Khử trùng bằng tia UV, sấy khô bằng khí nóng       ●  Sử dụng thép không gỉ (SUS304)  
●  Giá treo khăn lau đĩa kèm theo

Sk-2100u

600×520×700mm

220V 60Hz / GL 15×1 / 1450W

Dùng cho 15 chiếc khăn lau đĩa

Sk-2200u

600×520×1100mm

220V 60Hz / GL 15×2 / 1450W

Dùng cho 30 chiếc khăn lau đĩa

Sk-2300u

600×600×1550mm

220V 60Hz / GL 15×3 / 1450W

Dùng cho 45 chiếc khăn lau đĩa

Sk-2400u

600×600×1900mm

220V 60Hz / GL 15×4 / 1450W

Dùng cho 60 chiếc khăn lau đĩa

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

●  Khử trùng bằng tia UV, sấy khô bằng khí nóng 
●  Sử dụng thép không gỉ (SUS304)          ●  Giá treo móc treo quần kèm theoThiết bị khử trùng đồng phục

Sk-8100u

700×600×1900mm

220V 60Hz / GL 15×3 / 1450W

12 bộ quần áo vệ sinh (quần và áo)

Sk-81015u

800×600×1900mm

220V 60Hz / GL 15×3 / 1450W

15 bộ quần áo vệ sinh (quần và áo)

Sk-81018u

900×600×1900mm

220V 60Hz / GL 15×3 / 1450W

18 bộ quần áo vệ sinh (quần và áo)

Sk-81020u

1000×600×1900mm

220V 60Hz / GL 30×3 / 3kW

20 bộ quần áo vệ sinh (quần và áo)

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Thiết bị khử trùng tạp dề

Sk-81024u

1200×600×1900mm

220V 60Hz / GL 30×3 / 3kW

24 bộ quần áo vệ sinh (quần và áo)

Sk-81030u

1500×600×1900mm

220V 60Hz / GL 30×3 / 3kW

30 bộ quần áo vệ sinh (quần và áo)

Sk-8200u

700×600×1900mm

220V 60Hz / GL 15×3 / 1450W

12 tạp dề

Sk-82015u

800×600×1900mm

220V 60Hz / GL 15×3 / 1450W

15 tạp dề

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

●  Khử trùng bằng tia UV, sấy khô bằng khí nóng 
●  Thiết bị khử trùng tạp dề
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● Một đèn được lắp đặt ở phần phía trên và ở giữa để khử trùng 
hiệu quả  ● Thuận tiện để lấy từng khay một ra vì nó là kiểu có giáThiết bị khử trùng khay đựng thức ăn

khử trùng khay quân sự

Sk-502SHu 

610×500×1350mm

220V 60Hz / GL 15×3 / 600W

Dùng cho 50 khay

 

Sk-506-1u

1000×550×1350mm

220V 60Hz / GL 15×3 / 600W

Dùng cho 100 khay

 

Sk-506-2u

1200×550×1800mm

220V 60Hz / GL 30×4 / 3kW

Dùng cho 200 khay – 4 giai đoạn

Sk-506-3u

1500×600×2100mm

220V 60Hz / GL 30×5 / 3kW

Dùng cho 300 khay – 5 giai đoạn

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

 Sk-60g

1100×500×1350mm

220V 60Hz / 600W

Dùng cho 50 khay quân sự 370×300×40 - 3 giai đoạn

Sk-800k

800×750×1850mm

220V 60Hz / 1450W

Dùng cho 100 khay quân sự 370×300×40 - 3 giai đoạn

Sk-1800k 

1800×750×1850mm

220V 60Hz / 3kW

Dùng cho 200 khay quân sự 370×300×40 - 3 giai đoạn

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

● Khử trùng bằng tia UV, sấy khô bằng khí nóng  ● Sử dụng thép không gỉ SUS304     
 ● Dễ sử dụng điều khiển nhiệt độ hẹn giờ loại kỹ thuật số  ● Cố định tạp dề bằng vòng trước và sauThiết bị khử trùng tạp dề

Sk-82018u

900×600×1900mm

220V 60Hz / GL 15×3 / 1450W

18  tạp dề

Sk-82020u

1000×600×1900mm

220V 60Hz / GL 30×3 / 1450W

20  tạp dề

Sk-82024u

1200×600×1900mm

220V 60Hz / GL 30×3 / 1450W

24  tạp dề

Sk-82030u

1500×600×1900mm

220V 60Hz / GL 30×3 / 3kW

30  tạp dề

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất
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Thiết bị khử trùng bằng tia UVTh
iết

 bị
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 tia

 U
V

Thiết bị khử trùng đa năng (loại có vách ngăn)

SK-5000U

Áo
 v

ệ 
sin

h
Qu

ần
 vệ

 sin
h Ủn

g 
(lo

ại
 g

iá
)

Tạ
p 

dề

Sk-5000u (loại giá để ủng)
1000×600×1900mm

220V 60Hz / GL 15×6 / 3kW

4 bộ quần áo vệ sinh, 4 tạp dề, 8 đôi ủng, 

4 mũ vệ sinh

Sk-50012u (loại giá để ủng)
1200×600×1900mm

220V 60Hz / GL 15×6 / 3kW

8 bộ quần áo vệ sinh, 8 tạp dề, 8 đôi ủng, 

mũ vệ sinh

Sk-50015u (loại giá để ủng)
1500×600×1900mm

220V 60Hz / GL 15×9 / 3kW

10 bộ quần áo vệ sinh, 10 tạp dề, 10 đôi ủng, 

mũ vệ sinh

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

SK-5100U

Tạ
p 

dề

Thớt

Dao 

Găng tay 
cao su

SK-51012U

Tạ
p 

dề

Thớt

Dao 

Găng tay 
cao su

SK-51015U

Tạ
p 

dề

Thớt

Dao 

Găng tay 
cao su

SK-5200U

Khăn 
lau đĩa

Sk-5100u

1000×600×1900mm

220V 60Hz / GL 15×5, GL 6×1 / 3kW

8 tạp dề, 15 đôi găng tay cao su, 

dao 15EA, thớt 900×400×30 8EA

Sk-51012u

1200×600×1900mm

220V 60Hz / GL 15×5, GL 6×1 / 3kW

10 tạp dề, 15 đôi găng tay cao su, 

dao 15EA, thớt 900×400×30 9EA

Sk-51015u

1500×600×1900mm

220V 60Hz / GL 15×5, GL 6×1 / 3kW

15 tạp dề, 20 đôi găng tay cao su, 

dao 15EA, thớt 900×400×30 10EA

Sk-5200u

1000×600×1900mm

220V 60Hz / GL 15×4, GL 6×2 / 3kW

8 tạp dề, 30 đôi khăn lau cao su, 

khăn lau đĩa 15EA 

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

●  Khử trùng bằng tia UV, sấy khô bằng không khí nóng   ●  Giá treo găng tay cao su kèm theo
●   Dễ sử dụng điều khiển nhiệt độ hẹn giờ loại kỹ thuật số

Thiết bị khử trùng găng tay cao su 

Sk-1500u

550×550×780mm

220V 60Hz / GL 6×1 / 320W

Cho 15 đôi

Sk-3000u

550×600×1350mm

220V 60Hz / GL 6×2 / 320W

Cho 30 đôi

 

Sk-4500u

550×600×1850mm

220V 60Hz / GL 6×3 / 600W

Cho 45 đôi

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Thiết bị khử trùng hộp dụng cụ làm sạch

Sk-6100u

700×600×2000mm

220V 60Hz / GL 15×3 / 1450W

Bao tải, chổi, bàn chải vv

   

SK-50012U

Áo
 v

ệ 
sin

h
Qu

ần
 vệ

 sin
h Ủn

g 
(lo

ại
 g

iá
)

Tạ
p 

dề

SK-50015U

Áo
 v

ệ 
sin

h
Qu

ần
 vệ

 sin
h Ủn

g 
(lo

ại
 g

iá
)

Tạ
p 

dề

Găng tay 
cao su

Găng tay 
cao su

Tạ
p 

dề



37

www.sun-kyung.co.kr

36

Chuyên gia Vệ sinh và Khử trùng _Thiết bị khử trùng bằng tia UV

Thiết bị khử trùng bằng tia UVTh
iết

 bị
 kh

ử t
rù

ng
 bằ
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 tia
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SK-5300U

Thớt

Dao 

Sk-52012u

1200×600×1900mm

220V 60Hz / GL 15×4, GL 6×2 / 3kW

10 tạp dề, 30 đôi khăn lau cao su, 

khăn lau đĩa 15EA

Sk-52015u

1500×600×1900mm

220V 60Hz / GL 15×4, GL 6×2 / 3kW

15 tạp dề, 40 đôi khăn lau cao su, 

khăn lau đĩa 20EA

Sk-5300u

1000×600×1900mm

220V 60Hz / GL 15×4, GL 6×2 / 3kW

Dao 15EA, thớt 1200×400×30 8EA, 

30 đôi găng tay cao su, 

khăn lau đĩa 15EA

Sk-53012u

1200×600×1900mm

220V 60Hz / GL 15×4, GL 6×2 / 3kW

Dao 15EA, thớt 1200×400×30 10EA, 

30 đôi găng tay ca su, 

khăn lau đĩa 15EA

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

●  Dễ sử dụng điều khiển nhiệt độ hẹn giờ loại kỹ thuật số
●  Thuận tiện để sử dụng giá vì giá treo găng tay cao su và khăn lau đĩa kèm theo

Thiết bị khử trùng khăn lau đĩa & găng tay cao su

SK-4500JH

Khăn lau đĩa

Găng tay cao su

Găng tay cao su

SK-3000JH

Khăn lau đĩa

Găng tay cao su

Sk-3000JH

550×600×1350mm

220V 60Hz / GL 6×1, 15×1 / 600W  

15 đôi găng tay cao su, 15 cái khăn lau đĩa

Sk-4500JH

550×600×1850mm

220V 60Hz / GL 6×2, 15×1 / 600W  

30 đôi găng tay cao su, 15 cái khăn lau đĩa

Thiết bị khử trùng đa năng (loại có vách ngăn)

SK-8300U

Áo
 vệ

 si
nh

Tạ
p 

dề

Qu
ần

 vệ
 sin

h 

SK-83012U

Áo
 vệ

 si
nh

Tạ
p 

dề

Qu
ần

 vệ
 sin

h 

SK-83015U

Áo
 vệ

 si
nh

Tạ
p 

dề

Qu
ần

 vệ
 sin

h 

Sk-53015u

1500×600×1900mm

220V 60Hz / GL 15×4, GL 6×2 / 3kW

Dao 15EA, thớt 1200×400×30 10EA, 

40 đôi găng tay cao su, khăn lau đĩa 20EA

Sk-8300u

1000×600×1900mm

220V 60Hz / GL 15×6 / 3kW

10 bộ quần áo vệ sinh, 10 tạp dề

Sk-83012u

1200×600×1900mm

220V 60Hz / GL 15×6 / 3kW

12 bộ quần áo vệ sinh, 12 tạp dề

Sk-83015u

1500×600×1900mm

220V 60Hz / GL 15×6 / 3kW

15 bộ quần áo vệ sinh, 15 tạp dề

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

SK-52012U

Khăn 
lau đĩa

Găng tay 
cao su

Găng tay 
cao su

Tạ
p 

dề

SK-52015U

Khăn 
lau đĩa

Găng tay 
cao su

Găng tay 
cao su

Tạ
p 

dề

Khăn 
lau đĩa

Găng tay 
cao su

Găng tay 
cao su

SK-53012U

Thớt

Dao 

Khăn 
lau đĩa

Găng tay 
cao su

Găng tay 
cao su

SK-53015U

Thớt

Dao 

Khăn 
lau đĩa

Găng tay 
cao su

Găng tay 
cao su
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Thiết bị khử trùng bằng tia UVTh
iết

 bị
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ử t
rù
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ng
 tia
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V

SK-6302

Th
ớt

Khay

Khay

KhayCốc chén

Dao

Kh
ăn

 la
u đ

ĩa

Thiết bị khử trùng đa năng ●  Khử trùng đa năng với vách ngăn tách bên trái và phải    
●  Giá treo khăn lau đĩa, găng tay cao su kèm theo  
●  Một đèn được lắp đặt ở phần phía trên và ở giữa để khử trùng hiệu quả

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Sk-6303

1000×600×1350mm

220V 60Hz / GL 15×4, 6×1 / 600W

Cốc chén 30EA, thớt 600×400×30 5EA, dao 5EA, 15 cái khăn lau đĩa, 

15 đôi găng tay cao su

Sk-4503u

550×600×1900mm

220V 60Hz / GL 15×2, 6×1 / 1450W

Găng tay cao su 15EA, găng tay hở ngón dài 15EA, 

Găng tay cotton 15EA

SK-4503U

Găng tay 
cao su

Găng tay hở 
ngón dài

Găng tay 
cotton

SK-6303

Thớt Găng tay 
cao su

Cốc chén

Dao

Khăn lau 
đĩa

Sk-1103u

550×600×1350mm

220V 60Hz / GL 15×3 / 600W

30 cốc, thớt 600×400×30 7EA, 5 dao, 3 cái khăn lau đĩa

Sk-6302

1000×600×1350mm

220V 60Hz / GL 15×4 / 600W

30 cốc, thớt 600×400×30 4EA, 5 dao, 5 cái khăn lau đĩa, 

45 khay (dộ dày 30mm) 

SK-1103U

Thớt

c

Dao

Khăn 
lau 
đĩa

khử trùng bàn chải đánh răng
●  Khử trùng bằng tia UV         ●  Hình dạng và giá để bàn chải đánh răng. Sử dụng thép không gỉ SUS304
●  Hệ thống tự động tắt sau khi khử trùng nhờ có hẹn giờ được lắp đặt sẵn

Sk-20

400×100×320mm

220V 60Hz / 10W

20 bàn chải đánh răng

Sk-20g

400×240×320mm

220V 60Hz / 10W

20 bàn chải đánh răng, 15 cốc chén

Sk-35g

800×250×370mm

220V 60Hz / 320W

35 bàn chải đánh răng, 35 cốc chén

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất



khử trùng bàn chải đánh răng ●  Khử trùng bằng tia UV   ●  Hình dạng và giá để bàn chải đánh răng. Sử dụng thép 
không gỉ SUS304     ●  Hệ thống tự động tắt sau khi khử trùng nhờ có hẹn giờ được lắp 
đặt sẵn

Sk-80

550×150×1000mm

220V 60Hz / GL 15W

80 bàn chải đánh răng

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Khử trùng/ sấy khô
Công suất

Sk-40 

400×100×500mm

220V 60Hz / GL 10W

40 bàn chải đánh răng

Sk-40g

400×240×500mm

220V 60Hz / GL 10W

40 bàn chải đánh răng, 15 cốc chén

●  Dễ lắp đặt và có thể lắp đặt ở bất kỳ nơi nào
●  Do sử dụng 27 loại thép không gỉ (SUS304), thiết bị không bị gỉ và khá bền.Thiết bị khử trùng tay loại đứng

Sk-3701

370×480×970mm

Dùng cho 1 người, lắp hộp đựng xà 

phòng nước

Sk-3702

1000×480×970mm

Dùng cho 2 người, lắp hộp đựng xà 

phòng nước

Sk-3703

1500×480×970mm

Dùng cho 3 người, lắp hộp đựng xà 

phòng nước

Sk-4301

435×480×970mm

Dùng cho 1 người, lắp hộp đựng xà phòng 

nước, tô to

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Đặc điểm

Sk-5001

500×500×970mm

Dùng cho 1 người, lắp hộp đựng xà 

phòng nước, loại vuông

Sk-5002

1000×500×970mm

Dùng cho 2 người, lắp hộp đựng xà 

phòng nước, loại vuông

Sk-5003

1500×500×970mm

Dùng cho 3 người, lắp hộp đựng xà 

phòng nước, loại vuông

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Đặc điểm
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Thiết bị khử trùng tay loại đứng đa năng ●  Có thể giải quyết tất cả các vấn đề từ giặt tay, xà phòng 
nước, sấy khô và khử trùng.

Có thể sử dụng thuận tiện do bàn chải được gắn sẵn khi việc giặt ủng được sử 
dụng trong các cửa hàng kinh doanh

Máy giặt ủng

Máy giặt tạp dề

Sk-7202

500×500×850mm

Cho 1 người / không kèm ghế đệm

Sk-7201

500×800×850mm

Cho 1 người / ghế đệm

Sk-7200

700×800×1700mm

Cho 1 người / ghế đệm, gương

Sk-7202

500×500×850mm

Cho 1 người / không kèm ghế đệm

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Công suất
Cấu trúc và Đặc 
điểm

SkL-7400

900×800×2100mm 
● Rèm Vinyl được gắn để nước không xịt 
ra ngoài   ● Nó được thiết kế để giặt tạp 
dề khi công nhân đang mặc.

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Cấu trúc và Đặc 
điểm

Sk-T1601S  (cho 1 người)
700(W) × 550(D) × 1550(H)mm   

Sk-T1602S  (cho 2 người)
1200(W) × 550(D) × 1550(H)mm  

Sk-T1603S  (cho 3 người)
1800(W) × 550(D) × 1550(H)mm  

Tên Model
Thông số Kỹ thuật
Đặc điểm

물비누

손세정

핸드드라이기

손소독기

Rèm Vinyl

Súng phun 
nước

Bàn chải 
phun nước

● Đặt chân có ủng từng bên một vào máy, nhẹ nhàng chà sát bằng bàn chải có nước chảy để giặt.
●  Khử trùng ghế đệm với bọt biển đặc biệt ở bên dưới sau khi giặt ủng.                  ● Ống nước phải được kết nối.

Thiết bị khử trùng chỗ để chân (vải thấm nước)

◈ Trục nhân tạo, bọt biển :600×450×25 1.0T thường
◈ Trục nhân tạo, bọt biển :800×450×25 1.0T thường

◈ Trục nhân tạo, bọt biển :600×450×25 1.5T cánh
◈ Trục nhân tạo, bọt biển :800×450×25 1.5T cánh

Chim Xanh (Bẫy côn trùng)Rèm khí

◈ Kích thước :W590×D115×332
◈ Chất liệu :ABS, nhôm
◈ Không có ô nhiễm không khí do 
      không có xác côn trùng 
      (hợp vệ sinh)

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)

       Trục nhân tạo                                   Bọt biển        Trục nhân tạo                                   Bọt biển
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Thiết bị khử trùng tay loại đứng đa năng/ Máy giặt ủng/ Máy giặt tạp dề/ HACCP

Thiết bị khử trùng tay loại đứng đa năng/ 
Máy giặt ủng/ Máy giặt tạp dề/ HACCP

Chặn khí nóng bên ngoài và bụi ở trong bếp

◈ Wide : 900, 1000, 1200
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